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第三课　问候
第一节　语音和规则
　　一、元音和辅音
　　1、元音：iêe
　　i（y）：唇形扁平，舌面向硬腭升起，舌尖抵下齿背。
　　音节练习：mi（睫毛）,đi（去）
　　tý（点）,nhi（儿）
　　ê：唇形扁平，舌尖抵下齿背，舌面向硬腭升起，比i略低。
　　音节练习：đê（提防）,mê（迷）,tê（麻木）
　　thề（发誓），về（回去）
　　e：舌尖抵下齿背，舌面向硬腭升起，比ê略低。
　　音节练习：đẻ（生）,nhẹ（轻）
　　mẹ（妈妈）,té（摔倒）
　　xe（车）,tre（竹子）
　　trẻ（年轻），cámè（鲶鱼）
　　2、辅音ph,v,h,kh,g（gh）,s,x。
　　ph,v：下唇向上齿靠拢，当中留一条狭缝，让气流摩擦而过。清音ph,浊音v。
　　音节练习：phi（非）phó（副）phú（福）
　　phố（街道）phê（批）phá（破坏）
　　vì（为）võ（武术）và（和）
　　vi（微）về（回去）vẽ（画）
　　h:声带略收敛，让气流摩擦而过。
　　音节练习：họ（姓）,hy（希）,hở（漏）,
　　hễ（只要）,hẹ（韭菜）
　　hà（河）,hỗ（互）.
　　ho（咳嗽），hồ（湖）
　　kh,g（gh）:舌根接近软腭，当中留一条狭缝，让气流摩擦而过。
　　清音kh。
　　浊音g（gh）。
　　音节练习：khó（难）,khu（区）,khá（不错）
　　gà（鸡）,gõ（敲），gặp（见）
　　ghi（记笔记）,ghế（椅子）,ghe（船）.
　　s,x:舌尖抵下齿背,舌尖靠后的部分对着上齿背，当中留一条狭缝，舌面凹下成一小孔道，让气流从里面挤出。
　　发音练习：số（号）,sẽ（将会）,sai（错，不是）
　　xa（远）,xe（车），xahoa（奢侈），xin（求、申请）。
　　二、规则
　　1、声母辅音ng/ngh,g/gh与元音的结合范围如下：
　　Ng,g:u,ô,o,a,ơ,ư,ă,â.
　　其中：ă，â，后必须附有韵尾。
　　Ngh,gh:i,e,ê.
　　2、元音[i]本身自成音节时，一般书写成为y。
　　当声母辅音与元音[i]组成音节时，一般写成i，如：khi（时候）,nghỉ（休息）,đi,phi,thi（考试）.
　　但有些声母辅音与元音[i]组成音节时，可以写成为y，这些声母辅音是：l,m,h,t,k.如：ly-li;mi-my;hi-hy;ty-ti;ki-ky.
　　三、发音练习
	bu
	bô
	bo
	ba
	bơ

	pu
	pô
	po
	pa
	pơ

	thu
	thô
	tho
	tha
	thơ

	đu
	đô
	đo
	đa
	đơ

	nu
	nô
	no
	na
	nơ

	mu
	mô
	mo
	ma
	mơ

	bi
	be
	bê

	pi
	pe
	pê

	thi
	the
	thê

	đi
	đe
	đê

	ni
	ne
	nê

	mi
	me
	mê

	ngu
	ngô
	ngo
	nga

	nhu
	nhô
	nho
	nha

	lu
	lô
	lo
	la

	phu
	phô
	pho
	pha

	vu
	vô
	vo
	va

	hu
	hô
	ho
	ha

	khu
	khô
	kho
	kha

	gu
	gô
	go
	ga

	su
	sô
	so
	sa

	xu
	xô
	xo
	xa

	ngơ
	nghi
	nghe
	nghê

	nhơ
	nhi
	nhe
	nhê

	lơ
	ly（li）
	le
	lê

	phơ
	phi
	phe
	phê

	vơ
	vy（vi）
	ve
	vê

	hơ
	hy（hi）
	he
	hê

	khơ
	khi
	khe
	khê

	gơ
	ghi
	ghe
	ghê

	sơ
	si
	se
	sê

	xơ
	xi
	xe
	xê


　　四、词组发音练习
　　ngãba丁字路口gỗgạc木头
　　xaxôi遥远lòxo弹簧
　　xeđạp自行车thithố考试
　　phuthê夫妻đithi去考试
　　đedọa吓唬mêmẩn迷惘
　　selạnh有点冷ghêgớm厉害
　　hèvề夏天来了hyvọng希望
　　phávỡ破坏gồghề凹凸
　　línhí细小nghỉhè放暑假
　　khekhẽ轻轻nhớnhà想家
　　xaxôi遥远giáosư教授
　　nhânviên人员vănhóa文化
　　五、需要掌握
　　1、需要掌握好这节课的每个元音、辅音的发音特点以及读标准每个元音和辅音。
　　2、需要掌握好两个重要规则。
　　3、需要练习发音所有的音节和词组以及读写词组。
第二节　语法和日常口语
　　一、语法
　　1、人称代词

	人称
	单数
	复数

	1
	Tôi（我）
	chúngtôi（我们）
chúngta（咱们）

	2
	anh（男性）
chị（女性）
bạn（中性）
đồngchí（中性）
	cácanh（男性）
cácchị（女性）
cácbạn（中性）
cácđồngchí（中性）

	3
	anhấy（男性）
chịấy（女性）
bạnấy（中性）
đồngchíấy（中性）
	cácanhấy（男性）
cácchịấy（女性）
cácbạnấy（中性）
cácđồngchíấy（中性）


　　2、指示代词：đây（这）,đấy（那）,　kia（那）,đó（那）。
　　Đây（这）：离说话人近的人或者事物。
　　例如：Đâylàlớphọc.
　　这是教室。
　　Đâylàphònglàmviệc.
　　这是办公室。
　　Đấy（那）,đó（那）:离说话人远，离听话人近的人或者事物。
　　例如：Đólàthầygiáo.
　　那是老师。
　　Đấylàkýtúcxá.
　　那是宿舍。
　　Kia（那）：离说话人和听话人都远的人或者事物。
　　例如：Kialàthưviện.
　　那是图书馆。
　　Kialàcôngviên.
　　那是公园。
　　Kialàsiêuthị.
　　那是超市。
　　3、疑问代词：
　　Ai（谁）、Gì（什么）用来提出的问题。
　　生词：
　　sinhviên大学生thầygiáo男教师
　　côgiáo女老师anhHùng雄哥
　　chịYến燕姐bácsĩCường强大夫
　　bàn桌子ghế椅子Hoa阿花（人名）
　　3.1Ai（谁）：用来问所要知道的人。

	问句

	主语
	谓语

	Ai
	là
	sinhviên?
thầygiáo?

	Chịấy
Anhấy
Đây
Kia
	là
	ai?

	答句

	主语
	谓语

	Tôi
AnhHùng
	là
	sinhviên.
thầygiáo.

	Chịấy
Anhấy
Đây
Kia
	là
	côgiáo.
anhHùng.
chịYến.
bácsĩCường.


　　3、2Gì（什么）：用来问所要知道的事物。

	问句
	答句

	主语
	谓语
	主语
	谓语

	Đây
Kia
Tênbạn
	là
	gì?
	Đây
Kia
Têntôi
	là
	bàn.
ghế.
Hoa.


　　4、句型。
　　Chủngữ+vịngữ（là+danhtừ）[【更多考资】]
　　主语+谓语（是+名词）
　　4.1Chủngữ+vịngữ（là+danhtừ）
　　肯定句：主语+谓语（是+名词）

	主语
	谓语

	Tôi（我）
Bạn（你）
Anh（你）
Đây（这）
Kia（那）
	là（是）
	sinhviên.（大学生）
họcsinh.（学生）
côngnhân.（工人）
lớphọc.（教室）
thưviện.（图书馆）


　　4.2否定句：
　　Chủngữ+khôngphải+là+danhtừ主语+谓语（不+是+名词）

	主语
	谓语

	Tôi
Bạn
Anh
Đây
Kia
Đó（那）
	khôngphải
	là
	sinhviên.大学生
họcsinh.学生
côngnhân.工人
lớphọc.教室
thưviện.图书馆
kýtúcxá.宿舍


　　4.3疑问句：
　　主语+谓语（cóphải+là+名词+không?）

	主语
	谓语

	Anh
Bạn
Kia
Đây
	cóphải
　
	là
	côngnhân
sinhviên
lớphọc
thưviện
	không?


　　这种疑问句，要求回答的人给予肯定或否定的回答。
　　肯定：（1）vâng!（或者phải!）
　　（2）Vâng（或phải）+肯定句。
　　否定:（1）Không!（或者Khôngphải）
　　（2）Không+否定句。
　　问句：Anhcóphảilàcôngnhânkhông?
　　肯定：Vâng!（phải!）
　　Vâng（phải）,tôilàcôngnhân.
　　否定：Không（khôngphải!）.
　　Không,tôikhôngphảilàcôngnhân
　　二、日常口语
　　Hoa:Chàoanh.Anhcókhỏekhông?
　　小花：你好，你身体好吗？
　　Quân:ChàochịHoa,tôikhỏe,cònchị?
　　小军：花姐，你好！我很好，你呢？
　　Hoa:Tôicũngkhỏe,cảmơnanh!
　　小花：我也很好，谢谢你！
　　三、需要掌握
　　1、要掌握好以及运用好这节课的三种代词：人称代词、指示代词和疑问代词。
　　2、掌握好以及运用好这节课的所有句型。
　　3、掌握好所有生词和练习流利日常口语。
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